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ĐỖ TRỌNG HƯNG*

Tóm tắt: Trải qua hàng nghìn năm lịch sử, đại đoàn kết toàn dân tộc đã trở thành di sản vô
giá, truyền thống cực kỳ quý báu của dân tộc ta. Ngay từ khi mới ra đời và trong suốt quá
trình lãnh đạo cách mạng, Đảng ta đã vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin vào hoàn
cảnh cụ thể của nước ta để giải quyết vấn đề giai cấp và dân tộc một cách chủ động, sáng
tạo, tài tình. Đại đoàn kết nhanh chóng trở thành “giá trị cốt lõi”, đường lối chiến lược, cội
nguồn sức mạnh, động lực chủ yếu của cách mạng. Thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước
trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011), các nghị quyết của
Đảng. Trong những năm qua, Đảng bộ, chính quyền, Nhân dân các dân tộc tỉnh Thanh Hóa
đã phát huy cao độ nội lực, khơi dậy mạnh mẽ tiềm năng, lợi thế, tranh thủ thu hút đầu tư
từ bên ngoài, đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa quê hương, đất nước.

Summary: Over thousands of years of history, great national unity has become an
invaluable legacy and extremely precious tradition of our nation. From its inception and
throughout the revolutionary leadership, our Party has creatively applied Marxist-Leninist
ideology to the specific circumstances of our country to actively, innovatively, and skillfully
address class and ethnic issues. Great national unity quickly became the "core value", the
strategic direction, the source of strength, and the main driving force of the revolution.
Implementing the Party's resolutions and directives, especially during the socialist transition
period (supplemented and developed in 2011), the Party Committee, government, and
people of Thanh Hoa province have maximized internal resources, vigorously tapped
potentials and advantages, attracted external investment, and promoted industrialization
and modernization of the homeland and the country.
Từ khóa: Đại đoàn kết toàn dân tộc; xây dựng và phát triển; mô hình tăng trưởng; kinh tế biển; tỉnh Thanh Hóa.
Keywords: Great national unity; development and growth; growth model; coastal economy; Thanh Hoa province.
Nhận bài: 29/3/2024; Sửa chữa: 3/4/2024; Duyệt đăng: 5/4/2024.

* Tiến sĩ, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hóa.

Phát huy s�c m�nh đ�i đoàn k�t toàn dân t�c,
xây d�ng và phát tri�n Thanh Hóa s	m tr
 thành
c�c t�ng tr�
ng m	i 
 phía Bc c�a T� qu�c
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Đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch
Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hóa phát biểu tại Chương trình “Gặp mặt, tri ân chiến sĩ Điện
Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ”
nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024). 

ẢNH: QUANG VINH
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Chú thích:
1. Năm 2021 đạt 9,44%; năm 2022 đạt 12,4% và năm 2023 đạt 7,01%; quý I năm 2024 đạt 13,15%.
2. Bài viết trên báo Việt Nam độc lập, số ra ngày 1/2/1942.
3. Hồ Chí Minh (2011), Toàn tập, Nxb. Chính trị quốc gia Sự thật, Hà Nội, tập 2, tr. 250.
4. Hồ Chí Minh, Toàn tập, Sđd, tập 10, tr.206.
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NGÔ SÁCH THỰC*

Tóm tắt: Giám sát là nhiệm vụ quan trọng của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, gắn liền
với đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức
thành viên, với thực hiện đồng bộ các giải pháp về xây dựng hệ thống chính trị trong
sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng, hiệu lực, hiệu quả quản lý
của Nhà nước. Đổi mới nội dung và phương thức giám sát gắn liền với việc nâng cao
năng lực của chủ thể giám sát, điều kiện bảo đảm. Mỗi nội dung giám sát cần lựa chọn
phương thức giám sát phù hợp, đòi hỏi cán bộ thực hiện thường xuyên nghiên cứu,
cập nhật chủ trương, chính sách mới, trau dồi kinh nghiệm thực tiễn, phối hợp công
tác chặt chẽ, nâng cao năng lực, kỹ năng va ̀hiê8u qua9 giám sát.

Summary: Supervising is a crucial task of the Vietnam Fatherland Front, closely linked
to the renewal of content and methods of operation of the Front and its member
organizations, and to the synchronized implementation of solutions for building a clean
and strong political system, enhancing the leadership capacity of the Party, and
improving the effectiveness and efficiency of State management. Renewal of content
and supervising methods is associated with enhancing the capacity of supervising
subjects and ensuring conditions. Each supervising content requires selecting suitable
supervising methods, requiring officials to regularly study and update new guidelines,
policies, and practical experience, closely coordinate tasks, enhance supervising
capabilities, skills, and effectiveness.
Từ khóa: Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; giám sát; phản biện xã hội; Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.
Keywords: Renewal of content, operating methods; supervision; social criticism; the Vietnam Fatherland Front.
Nhận bài: 26/3/2024; Sửa chữa: 29/3/2024; Duyệt đăng: 5/4/2024.

* Tiến sĩ, Chủ tịch Hội Cứu trợ trẻ em tàn tật Việt Nam, nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Vi�c l�a ch�n n�i dung, ph��ng th�c 
giám sát c�a M�t tr�n T� qu�c Vi�t Nam - 
Th�c tr�ng và ph��ng h�	ng đ�i m	i
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Thực trạng việc lựa chọn nội dung,
phương thức giám sát của Mặt trận Tổ
quốc Việt Nam
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Thống nhất nhận thức về đánh giá kết quả
giám sát đạt được trong thời gian qua

Vấn đề đặt ra trong lựa chọn, xây dựng
nội dung giám sát
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Phương hướng đổi mới lựa chọn nội dung
giám sát
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Chú thích:
1. Năm 2023, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã tiếp nhận và xử lý 1.825 đơn khiếu nại, tố cáo, phản

ánh, kiến nghị của công dân, trực tiếp tiếp 195 lượt công dân; đã phân loại, xử lý và ban hành 39 văn bản hướng dẫn; 52 văn bản
chuyển đơn, nhận 12 văn bản phúc đáp của cơ quan có thẩm quyền. 

2. Giám sát Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025, giảm nghèo bền vững giai đoạn
2021 - 2025; phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030.



14 TẠP CHÍ MẶT TRẬN SỐ 248 (4/2024)

ĐỖ XUÂN TUẤT*

Tóm tắt: Phát huy vai trò của Nhân dân theo tư tưởng Hồ Chí Minh có nội dung cốt
lõi Đảng phải luôn đặt lợi ích của Nhân dân lên trên hết, trước hết. Đặt lợi ích của Nhân
dân lên trên hết là sự khẳng định trên thực tế vai trò trung tâm của Nhân dân trong
tiến trình cách mạng. Bài viết đi sâu nghiên cứu nội dung, giá trị tư tưởng Hồ Chí Minh
về phát huy sức mạnh của Nhân dân và việc vận dụng vào sự nghiệp cách mạng của
Đảng trong giai đoạn hiện nay.

Summary: Harnessing the role of the People according to Ho Chi Minh's ideology has
the core content that the Party must always prioritize the interests of the People above
all, first and foremost. Prioritizing the interests of the People above all is the affirmation
of the central role of the People in the revolutionary process. This article deeply explores
the content and value of Ho Chi Minh's ideology on harnessing the strength of the
People and its application to the Party's revolutionary cause in the current period.
Từ khóa: Nhân dân; chủ nghĩa Mác - Lênin; tư tưởng Hồ Chí Minh; sức mạnh; Việt Nam.
Keywords: The People; Marxism-Leninism; Ho Chi Minh's ideology; strength; Vietnam.
Nhận bài: 19/3/2024; Sửa chữa: 26/3/2024; Duyệt đăng: 29/3/2024.

* Phó Giáo sư, Tiến sĩ, Phó Viện trưởng Viện Hồ Chí Minh và các lãnh tụ của Đảng, Tổng Biên tập Tạp chí Nghiên cứu Hồ Chí Minh.

T� t�
ng H� Chí Minh v� phát huy s�c m�nh
c�a Nhân dân - N�i dung và giá tr� v�n d�ng
trong giai đo�n hi�n nay
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Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đại tướng Võ Nguyên Giáp cùng đoàn đại biểu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân giải phóng miền Nam
trong vườn xoài ở Phủ Chủ tịch, ngày 15/11/1965. 

ẢNH TƯ LIỆU
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Chú thích:
1. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2011, tập 10, tr. 453.
2,9,17. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, tập 4, tr. 64, 65, 272.
3. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, tập 13, tr. 271.
4. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, tập 12, tr. 402.
5. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, tập 9, tr. 518.
6,14,15,18,21. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, tập 5, tr. 278, 333, 326, 337, 338, 126.
7,13,16,20. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, tập 7, tr. 434, 357, 358, 176, 190.
8. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, tập 15, tr. 670.
10. Trong những ngày sau Lễ độc lập, tại Bắc Bộ Phủ, Nhân dân Hà Nội và đồng bào khắp các vùng náo nức đến thăm nơi Cụ Hồ ở và

làm việc. Đồng bào ta đến gặp Bác rất đông, cao điểm như ngày 7/9/1945, Người tiếp tới 32 đoàn đại biểu.
11. Dưới chế độ cũ, có những vị Vua anh minh, chính tâm, thân dân, đã thấu tỏ sức dân như sức nước, “Khoan thư sức dân để làm kế

sâu rễ bền gốc”. Nhưng nhìn chung, Nhà nước thời quân chủ phong kiến là bộ máy của giai cấp bóc lột dùng để thống trị và áp
bức Nhân dân. Dân - trong quan hệ với người đứng đầu Nhà nước quân chủ phong kiến - Vua - được mệnh danh “Thiên tử”, “Thế
thiên hành đạo”, thì Dân chỉ là thần dân, thứ dân, thảo dân,…

12. V.I. Lênin: Toàn tập, Nxb. Tiến bộ, Matxcova, 1979, tập 54, tr. 235.
22. Theo Báo Đại biểu Nhân dân, số ra ngày 11/5/2023: “Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì cuộc họp Thường trực Ban Chỉ đạo Trung

ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực”.
23. Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI, Nxb. Sự thật, H.1987, tr.29.
24. Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI, Nxb. Chính trị quốc gia, H. 2011, tr.65.
25. Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, Nxb. Chính trị quốc gia Sự thật, Hà Nội, 2021, tập 1,

tr. 96-97.
26. Nguyễn Phú Trọng: Quyết tâm ngăn chặn và đẩy lùi tham nhũng, Nxb. Chính trị quốc gia Sự thật, Hà Nội, 2019, tr.80.
27. Nguyễn Phú Trọng: Quyết tâm ngăn chặn và đẩy lùi tham nhũng, Sđd, tr.116-117.
28. Nguyễn Phú Trọng: Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam, Nxb.

Chính trị quốc gia Sự thật, Hà Nội, 2022, tr. 36-37. 
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NGUYỄN SỸ TRUNG*

Tóm tắt: Đội ngũ doanh nhân Việt Nam là những người quản lý trong các doanh
nghiệp sản xuất và dịch vụ ở các thành phần kinh tế khác nhau, lực lượng này có
vai trò quan trọng trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Quá
trình thực hiện đổi mới mô hình tăng trưởng kinh tế ở Việt Nam hiện nay là môi
trường thuận lợi để đội ngũ doanh nhân Việt Nam trưởng thành, phát triển lớn
mạnh, đảm đương vai trò trụ cột, động lực cơ bản của nền kinh tế đất nước, thực
hiện khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc.

Summary: Vietnam's entrepreneurial team consists of managers in manufacturing
and service enterprises across various economic sectors, playing a crucial role in the
country's industrialization and modernization. The ongoing process of innovating
the economic growth model in Vietnam provides a favorable environment for the
growth and development of the Vietnamese entrepreneurial team. They serve as
pillars and fundamental driving forces of the national economy, realizing the
aspirations for the country's prosperous and happy development.
Từ khóa: Kinh tế; đổi mới; mô hình tăng trưởng; phát triển đội ngũ doanh nhân; Việt Nam.
Keywords: Economy; innovation; growth model; entrepreneurial team development; Vietnam.
Nhận bài: 26/3/2024; Sửa chữa: 28/3/2024; Duyệt đăng: 3/4/2024.

Đổi mới mô hình tăng trưởng kinh tế và
yêu cầu phát triển đội ngũ doanh nhân
Việt Nam hiện nay

* Phó Giáo sư, Tiến sĩ, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.

Đ�i m	i mô hình t�ng tr�
ng kinh t�
v	i s� phát tri�n đ�i ng� doanh nhân
Vi�t Nam hi�n nay
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Thực trạng phát triển đội ngũ doanh
nhân Việt Nam trong quá trình đổi mới
mô hình tăng trưởng kinh tế hiện nay 
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NGHIÊN CỨU - LÝ LUẬN

Mặc dù quá trình đổi mới mô hình tăng trưởng kinh tế
của nước ta thời gian qua diễn ra rất mạnh mẽ, sâu rộng
và đạt được kết quả tích cực, đặc biệt là từ sau Nghị quyết
số 05-NQ/TW ngày 1/11/ 2016 của Ban Chấp hành Trung
ương Đảng khóa XII, nhưng sự phát triển về số lượng
doanh nhân của chúng ta đang có xu hướng chững lại,
chưa tương xứng với sự phát triển kinh tế của đất nước. 

Ngoài ra còn thấy rõ, số lượng thương hiệu toàn cầu
của Việt Nam còn khá khiêm tốn so với các nước phát
triển, 98% doanh nghiệp có quy mô nhỏ và vừa, thậm chí
siêu nhỏ, năng lực cạnh tranh còn hạn chế, sự kết nối
giữa các doanh nghiệp còn khá lỏng lẻo, sức mạnh cộng
đồng của đội ngũ doanh nhân chưa cao... Nguyên nhân là
do chúng ta là nền kinh đang phát triển, quá trình hội
nhập quốc tế chưa lâu, việc đổi mới mô hình tăng trưởng
kinh tế mới diễn ra một thời gian ngắn. Điều này đã được
Đảng ta nêu rõ: “sự phát triển đội ngũ doanh nhân chưa
đáp ứng yêu cầu của thời kỳ mới; phần lớn doanh nghiệp
có quy mô nhỏ, sức cạnh tranh, hiệu quả hoạt động, năng
lực kinh doanh, kỹ năng quản trị còn hạn chế; số doanh
nghiệp quy mô lớn, có năng lực dẫn dắt các chuỗi cung
ứng còn ít; tính liên kết, hợp tác, khả năng tận dụng cơ
hội từ hội nhập kinh tế quốc tế và Cách mạng công nghiệp
lần thứ tư còn yếu”8.

Trước yêu cầu mới của quá trình đổi mới mô hình tăng
trưởng kinh tế hiện nay, đội ngũ doanh nhân Việt Nam
đang bộc lộ không ít hạn chế, bất cập, nhất là về kiến
thức chuyên môn trong sản xuất, kinh doanh, văn hóa
doanh nghiệp, sự am hiểu pháp luật và năng lực kinh
doanh, kinh nghiệm quản lý, khả năng cạnh tranh và hội
nhập còn yếu, chưa theo kịp quá trình phát triển nhanh
chóng của nền kinh tế. Đội ngũ doanh nhân, nhất là
doanh nhân trẻ còn thiếu kỹ năng, kinh nghiệm, còn một
bộ phận không nhỏ doanh nhân trẻ chưa được đào tạo
bài bản, chưa có bề dày kinh nghiệm thương trường,
thiếu tầm nhìn chiến lược dài hạn trong kinh doanh.
Nhiều doanh nhân trẻ thiếu kiến thức về pháp luật, nhất
là pháp luật kinh doanh quốc tế, thiếu năng lực quản trị
doanh nghiệp, dẫn đến bị động trong cạnh tranh và hội
nhập, đặc biệt kỹ năng mềm, kỹ năng quan hệ, giao tiếp
xã hội... Ngoài ra, “một bộ phận doanh nhân đạo đức, văn
hoá kinh doanh, ý thức chấp hành pháp luật, trách nhiệm
xã hội, tinh thần dân tộc chưa cao, còn vi phạm pháp
luật, cấu kết với cán bộ suy thoái, chạy theo lợi ích cá
nhân, gây thiệt hại cho Nhà nước, làm giảm sút niềm tin
của Nhân dân”9.

Trong bối cảnh đổi mới mạnh mẽ mô hình tăng trưởng,
phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa
và hội nhập quốc tế hiện nay, doanh nhân Việt Nam đang
đối diện với sự cạnh tranh đầy khốc liệt. Do đó, nếu
doanh nhân không có đủ bản lĩnh, đủ tri thức, đủ kinh
nghiệm sẽ không thể vượt qua những khó khăn, thử

thách, thậm chí là những thất bại. Chấp nhận cạnh tranh
và dũng cảm đương đầu với cạnh tranh mới chính là tiền
đề giúp đội ngũ doanh nhân Việt Nam thành công trên
con đường sự nghiệp.

Quá trình đổi mới mô hình tăng trưởng kinh tế hiện
nay đang dần chuyển dịch từ chiều rộng sang chiều sâu,
chất lượng tăng trưởng được nâng cao, giảm dần sự phụ
thuộc vào khai thác tài nguyên thiên nhiên, xuất khẩu
thô, lao động nhân công giá rẻ và mở rộng tín dụng, từng
bước chuyển sang dựa vào ứng dụng mạnh mẽ khoa học,
công nghệ và đổi mới sáng tạo. Điều này đòi hỏi đội ngũ
doanh nhân Việt Nam phải luôn nhanh nhạy, kịp thời
thay đổi, tiếp cận và vận hành doanh nghiệp theo hướng
hiện đại. Đây thực sự là thách thức cho đội ngũ doanh
nhân, nếu thiếu sự nhạy bén với công nghệ mới, không
chủ động tiếp thu, tiếp cận đúng lúc và kịp thời công
nghệ mới họ sẽ không thể tạo sức mạnh cho doanh
nghiệp vượt qua khó khăn, phát triển bền vững.

Tuy nhiên, đây là những hạn chế khó tránh khỏi đối
với đội ngũ doanh nhân còn khá non trẻ đang trong quá
trình vươn mình để phát triển. Bằng những phẩm chất
và thành quả đạt được, đội ngũ doanh nhân Việt Nam thế
hệ mới chắc chắn sẽ phát triển mạnh, đảm đương vai trò
trụ cột, là động lực cơ bản cho sự phát triển phồn vinh
của Việt Nam trong thời gian tới.

Những giải pháp phát triển đội ngũ
doanh nhân Việt Nam trong quá trình 
đổi mới mô hình tăng trưởng kinh tế 
hiện nay

Nhằm khắc phục những tồn tại, hạn chế, trong thời
gian tới việc phát triển đội ngũ doanh nhân đáp ứng yêu
cầu của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, hội
nhập quốc tế và đổi mới mô hình tăng trưởng kinh tế,
của đất nước hiện nay, cần tiếp tục thực hiện ba đột phá
chiến lược, xây dựng và ban hành các chính sách hỗ trợ,
tạo điều kiện để các doanh nhân thuộc mọi thành phần
kinh tế tiếp cận bình đẳng các nguồn lực phát triển.
Chính vì vậy, tại Đại hội XIII (2021) Đảng ta đã khẳng
định: “Phát triển đội ngũ doanh nhân lớn mạnh cả về số
lượng và chất lượng, có tinh thần cống hiến cho dân tộc,
có chuẩn mực đạo đức tiến bộ và trình độ quản trị doanh
nghiệp giỏi. Tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nhân khởi
nghiệp sáng tạo, kinh doanh lành mạnh, cống hiến tài
năng. Khuyến khích doanh nhân thực hiện trách nhiệm
xã hội và tham gia phát triển xã hội. Tôn vinh, khen
thưởng kịp thời, xứng đáng những doanh nhân có nhiều
đóng góp cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”10.
Đặc biệt là Nghị quyết số 41-NQ/TW ngày 10/10/2023 của
Bộ Chính trị về xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ
doanh nhân Việt Nam trong thời kỳ mới đã vạch ra mục
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Chú thích:
1,5. Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII, Nxb. Chính trị quốc gia Sự thật, Hà Nội, 2016, tr. 87, 162.
2,3,10. Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, Nxb. Chính trị quốc gia Sự thật, Hà Nội, 2021, tập I,

tr. 80, 120-121, 167-168.
4. Bộ Chính trị: Nghị quyết số 09-NQ/TW ngày 9/12/2011 về xâydựng và phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân Việt Nam trong

thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế, Hà Nội, 2011.
6,8,9,11. Bộ Chính trị: Nghị quyết số 41-NQ/TW ngày 10/10/2023 về xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân Việt Nam

trong thời kỳ mới.
7. Tổng cục Thống kê: Doanh nghiệp đang hoạt động tại thời điểm 31/12/2022.
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NGUYỄN QUANG MINH*

Tóm tắt: Hoạt động giám sát bằng hình thức “nghiên cứu, xem xét văn bản của cơ quan
có thẩm quyền liên quan đến quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân”; (sau
đây gọi tắt là giám sát văn bản) là việc Mặt trận Tổ quốc các cấp thực hiện xem xét, đánh
giá văn bản đang có hiệu lực pháp luật, do các cơ quan có thẩm quyền ban hành theo các
tiêu chí, yêu cầu và các thủ tục, quy trình do pháp luật quy định để phát hiện, kiến nghị cơ
quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành văn bản mới, nhằm khắc phục những
hạn chế của văn bản được nghiên cứu, xem xét. Giám sát văn bản cũng là hình thức, biện
pháp có ý nghĩa đặc biệt quan trọng để Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên thực
hiện trách nhiệm trong việc đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân
dân như quy định tại Hiến pháp và Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Summary: Supervision activities through the form of "researching and reviewing
documents of competent agencies related to the legitimate rights and interests of the
People" (hereinafter referred to as document supervision) involve the review and evaluation
of legally effective documents by levels of the Vietnam Fatherland Front, issued by
competent agencies according to criteria, requirements, and procedures prescribed by law
to detect and propose competent agencies to amend, supplement or promulgate new
documents, in order to address limitations of the documents under review. Document
supervision is also a particularly important means for the Vietnam Fatherland Front and its
member organizations to fulfill their responsibilities in representing and safeguarding the
legitimate rights and interests of the People as stipulated in the Constitution and the Law
on the Vietnam Fatherland Front.
Từ khóa: Giám sát; giám sát văn bản; nghiên cứu; lý luận; Nhân dân; Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.
Keywords: Supervision; document supervision; research; theory; the People; the Vietnam Fatherland Front.
Nhận bài: 18/3/2024; Sửa chữa: 25/3/2024; Duyệt đăng: 29/3/2024.

* Tiến sĩ, Cơ quan Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

M�t s� v�n đ� lý lu�n v� ho�t đ�ng giám sát 
c�a M�t tr�n T� qu�c Vi�t Nam b�ng hình th�c
nghiên c�u, xem xét v�n b�n c�a c� quan 
có th�m quy�n
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Khái niệm 

Đại biểu tại Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Quy chế phối hợp công tác số 02/QC-UBTVQH14-MTTQVN ngày 24/3/2018 giữa
Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. 

ẢNH: QUANG VINH
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Ý nghĩa của hoạt động giám sát văn bản



Chú thích:
1. Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ “Nâng cao chất lượng hoạt động giám sát của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đối với văn bản của

cơ quan có thẩm quyền liên quan đến quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân” do ThS. Phạm Thị Kim Cúc (Trung tâm
Bồi dưỡng cán bộ và Nghiên cứu khoa học Mặt trận, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam) làm Chủ nhiệm, năm 2021.

2. Xuất phát từ chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan trong hệ thống chính trị, thì trong số các cơ quan là chủ thể được giám sát văn
bản, các cơ quan Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp, Chính phủ, các bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và Ủy ban nhân dân các cấp
là những chủ thể quan trọng nhất chịu sự giám sát văn bản của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

3. Ban hành kèm theo Quyết định số 217/QĐ-TW ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị.
4. Xem: Điều 25, Khoản 2 Điều 26 của Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.
5. Xem: Nguyễn Thị Kim Thoa, Giám sát bằng hình thức nghiên cứu, xem xét văn bản của cơ quan có thẩm quyền liên quan đến

quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân, Tạp chí Mặt trận (https://tapchimattran.vn/thuc-tien/bai-4-giam-sat-bang-
hinh-thuc-nghien-cuu-xem-xet-van-ban-cua-co-quan-co-tham-quyen-lien-quan-den-quyen-va-loi-ich-hop-phap-chinh-dang-cua
-nhan-dan-39137.html).

6. Như: Tổ chức đoàn giám sát; Thông qua hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân, Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng; Tham gia giám
sát với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền (Điều 27 của Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam).
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NGUYỄN THỊ NGÂN*

Tóm tắt: Việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ
chốt và cán bộ, đảng viên chính là việc rèn luyện theo các tiêu chí, chuẩn mực, quy
định mà Đảng đã đề ra. Giám sát của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đối với việc tu
dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ,
đảng viên là yêu cầu cấp thiết đặt ra trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ
thống chính trị hiện nay.

Summary: The cultivation and training of morality and lifestyles of leaders, key
officials, and party members are conducted according to the criteria and standards set
by the Party. The supervision by the Vietnam Fatherland Front of the cultivation and
training of morality and lifestyles of leaders, key officials, and party members is an
essential requirement in the current work of building and rectifying the Party and the
political system.
Từ khóa: Giám sát; người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ, đảng viên; Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Ninh.
Keywords: Supervising; leaders, key officials, officials and party members; the Vietnam Fatherland Front, Quang Ninh
province.
Nhận bài: 25/3/2024; Sửa chữa: 29/3/2024; Duyệt đăng: 5/4/2024.

* Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Ninh. 

Kinh nghi�m giám sát “vi�c tu d�!ng, rèn luy�n 
đ�o đ�c, l�i s�ng c�a ng�"i đ�ng đ#u, cán b� ch� ch�t, 
cán b� đ�ng viên n�i làm vi�c và n�i c� trú” c�a $y ban
M�t tr�n T� qu�c Vi�t Nam t%nh Qu�ng Ninh
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NGUYỄN VĂN HÒA*

Tóm tắt: 5 năm qua, Mặt trận Tổ quốc các cấp tỉnh Bạc Liêu và các tổ chức thành
viên đã tập trung triển khai thực hiện tốt chương trình phối hợp thống nhất hành động
và bám sát chỉ đạo của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, nghị quyết
của cấp ủy cùng cấp, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Mặt trận tỉnh chủ
động phối hợp tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả công tác tuyên truyền, vận
động; tập hợp, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc; thực hiện tốt các chính
sách về dân tộc, tôn giáo; đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, tổ chức nhiều
hoạt động trọng tâm, nâng cao chất lượng công tác Mặt trận.

Summary: Over the past 5 years, the Fatherland Front at all levels in Bac Lieu province
and its member organizations have focused on effectively implementing the unified
action coordination program and closely following the directives of the Vietnam
Fatherland Front Central Committee, resolutions of the provincial Party Committee, and
the province's socio-economic development plan. The provincial front has proactively
coordinated to effectively carry out propaganda and mobilization work, gather and
strengthen the great national unity bloc, implement ethnic and religious policies well,
innovate the content and methods of activities, organize numerous key activities, and
improve the quality of front work.
Từ khóa: Khối đại đoàn kết toàn dân tộc; Nghị quyết Đại hội X; nhiệm kỳ 2019 - 2024; Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
tỉnh Bạc Liêu.
Keywords: Great national unity bloc; Resolution of the 10th Congress; term 2019 - 2024; the Vietnam Fatherland
Front, Bac Lieu province.
Nhận bài: 25/3/2024; Sửa chữa: 26/3/2024; Duyệt đăng: 3/4/2024.

* Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bạc Liêu.

Nhìn l�i ch�ng đ�"ng 5 n�m th�c hi�n 
Ngh� quy�t Đ�i h�i X M�t tr�n T� qu�c Vi�t Nam 
t%nh B�c Liêu, nhi�m k& 2019 - 2024
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Vị trí, vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
các cấp được khẳng định và từng bước được
nâng cao trong xã hội 

Tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp nhân
dân; củng cố, tăng cường, phát huy sức mạnh đại đoàn
kết dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội
chủ nghĩa

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp đã tập trung đổi
mới, nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, đa dạng
hóa các nội dung và hình thức tuyên truyền, vận động,
phát triển thêm tổ chức thành viên, các cá nhân tiêu
biểu, nhất là trong các tôn giáo, dân tộc, doanh nhân và
người ngoài Đảng. Nhiệm kỳ qua các tổ chức thành viên
kết nạp mới 150.038 đoàn viên, hội viên, nâng tổng số lên
428.288 người, chiếm 46,22% dân số toàn tỉnh, tạo sự đa
dạng, phong phú về tổ chức và hoạt động; sự sinh động,
linh hoạt trong thành phần cơ cấu của khối đại đoàn kết
toàn dân tộc. Làm vai trò cầu nối giữa Đảng, chính quyền

với Nhân dân; gần dân, sát dân, lắng nghe ý kiến, nguyện
vọng của Nhân dân, kịp thời phản ánh đến các cơ quan
Đảng, Nhà nước; tổng hợp ghi nhận được 3.296 ý kiến,
kiến nghị, phản ánh tâm tư nguyện vọng của các tầng
lớp nhân dân. Qua đó, góp phần cùng chính quyền nâng
cao năng lực hiệu quả quản lý hành chính Nhà nước, cải
cách hành chính, xây dựng nền công vụ phục vụ tốt đời
sống nhân dân. Tăng cường phát huy vai trò người có uy
tín, tiêu biểu... làm lực lượng nòng cốt trong các phong
trào hành động cách mạng của địa phương, giữ gìn, phát
huy bản sắc văn hóa các dân tộc; phối hợp và phát huy tốt
vai trò đoàn kết, tham gia tích cực của các tôn giáo trong
việc thực hiện xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới
nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu, tham gia bảo vệ môi
trường và ứng phó với biến đổi khí hậu, làm tốt công tác
an sinh xã hội, y tế, giáo dục...; triển khai quán triệt Luật
Tín ngưỡng, tôn giáo cho các vị chức sắc, chức việc, nhà
tu hành và tín đồ tôn giáo. Ngày hội Đại đoàn kết toàn
dân tộc ở khu dân cư được tổ chức hằng năm vào dịp kỷ

T I Ế N  T Ớ I  Đ Ạ I  H Ộ I  L Ầ N  T H Ứ  X  M Ặ T  T R Ậ N  T Ổ  Q U Ố C  V I Ệ T  N A M

Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến phát biểu tại cuộc làm việc
duyệt các nội dung liên quan đến công tác tổ chức Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bạc Liêu lần thứ XI,
nhiệm kỳ 2024 - 2029. 

Ảnh: Tiến ĐạT
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Với phương châm: “Đoàn kết - Dân chủ -
Sáng tạo - Phát triển” nhiệm kỳ 2024 -
2029 đã xác định phương hướng, mục
tiêu và 10 chỉ tiêu cụ thể

Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến chủ trì cuộc làm việc duyệt các nội
dung liên quan đến công tác tổ chức Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bạc Liêu lần thứ XI, nhiệm kỳ 2024 - 2029. 

ẢNH: TIẾN ĐẠT
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TRẦN VĂN THI*

Tóm tắt: Từ thực tế công tác tổ chức Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã trên
địa bàn tỉnh Tiền Giang có thể thấy, Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã, nhiệm
kỳ 2024 - 2029 được chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng, chặt chẽ về nội dung văn kiện và đề
án nhân sự. Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã thật sự là đợt sinh hoạt chính
trị sâu rộng, sôi nổi trong các tầng lớp nhân dân tại địa phương.

Summary: From the reality of organizing the Commune-level Vietnam Fatherland Front
Congress in Tien Giang Province, it can be seen that the Congress, term 2024 - 2029,
was meticulously prepared in terms of document content and personnel planning. The
Commune-level Vietnam Fatherland Front Congress truly became a vibrant and deeply
engaging political event among the local people.
Từ khóa: Đại hội; cấp xã; nhiệm kỳ 2024 - 2029; kinh nghiệm; Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Tiền Giang.
Keywords: Congress; commune-level; term 2024 - 2029; experience; Tien Giang Provincial Vietnam Fatherland Front.
Nhận bài: 26/3/2024; Sửa chữa: 29/3/2024; Duyệt đăng: 3/4/2024.

* Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Tiền Giang.

Kinh nghi�m v� t� ch�c Đ�i h�i M�t tr�n 
T� qu�c Vi�t Nam c�p xã, nhi�m k& 2024 - 2029 
trên đ�a bàn t%nh Ti�n Giang
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Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Tân Mỹ Chánh, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang, nhiệm kỳ 2024 - 2029. 
ẢNH: LÊ VIỆT
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VŨ THỊ NHƯ HOA*

Tóm tắt: Sự phát triển, đa dạng hóa đời sống xã hội, Nhà nước không thể tự mình giải
quyết được tất cả. Nhà nước (Trung ương) phải phân quyền (chuyển quyền lực) cho các
chính quyền địa phương chủ động giải quyết những vấn đề đa dạng, cụ thể của địa phương.
Nhà nước Trung ương tập trung giải quyết những vấn đề tầm quốc gia, quy mô toàn xã hội.
Thời gian qua, chính quyền địa phương ở nước ta đã phát huy tính năng động, sáng tạo,
nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong thực hiện quyền lực nhà nước ở địa phương. Tuy nhiên,
trong thực hiện quyền lực nhà nước, chính quyền địa phương vẫn còn có hạn chế, những
nguy cơ tha hóa về quyền lực; vì vậy, Văn kiện Đại hội XIII của Đảng đã khẳng định: “Đẩy
mạnh phân cấp, phân quyền đi đôi với tăng cường kiểm tra, giám sát và kiểm soát chặt chẽ
quyền lực”. Bài viết tập trung nghiên cứu vấn đề phân cấp, phân quyền và những nguy cơ
tha hóa quyền lực trong thực hiện quyền lực nhà nước ở Việt Nam hiện nay.

Summary: With the development and diversification of social life, the State cannot handle
all issues on its own. The State (Central) must decentralize (transfer power) to local
authorities to proactively address the diverse and specific issues of each locality. The Central
State focuses on resolving national-level issues and societal-scale matters. In recent years,
local authorities in Vietnam have demonstrated dynamism, creativity, and improved
effectiveness in exercising state power at the local level. However, there are still limitations
and risks of bureaucratization in the exercise of state power by local authorities. Therefore,
the documents of the 13th Party Congress affirmed the need to "promote decentralization
and devolution alongside strengthening strict monitoring, supervision, and control of power."
This article focuses on studying the issues of decentralization, devolution, and the risks of
bureaucratization in the implementation of state power in Vietnam today.
Từ khóa: Phân cấp, phân quyền; nguy cơ tha hóa; quyền lực Nhà nước; chính quyền địa phương; Việt Nam.
Keywords: Decentralization, devolution; risks of bureaucratization; state power; local authorities; Vietnam.
Nhận bài: 18/3/2024; Sửa chữa: 25/3/2024; Duyệt đăng: 29/3/2024.

Phân cấp, phân quyền

* Tiến sĩ, Học viện Chính trị khu vực I.

Phân c�p, phân quy�n và nh'ng nguy c� 
tha hóa trong th�c hi�n quy�n l�c nhà n�	c 
c�a chính quy�n đ�a ph��ng 
 Vi�t Nam
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còn được hiểu là “sự phân chia các đơn vị hành chính -
lãnh thổ và phân công thẩm quyền hợp lý giữa các cấp
chính quyền tương ứng cho phù hợp với chức năng,
nhiệm vụ và đặc điểm của mỗi cấp để nhằm thực thi hiệu
quả hơn quyền lực nhà nước”2. 

Như vậy, với khái niệm phân cấp, cần lưu ý hai nội
dung sau: Xác định thẩm quyền của mỗi cấp hành chính
trong các văn bản quy phạm pháp luật và chuyển giao
thẩm quyền của cấp trên cho cấp dưới bằng các quyết
định cụ thể nhằm mục tiêu nâng cao hiệu lực, hiệu quả
quản lý nhà nước. 

“Phân quyền” là một từ đa nghĩa, nhằm chỉ một cách
thức tổ chức hoạt động quản lý hành chính nhà nước.
Thuật ngữ “phân quyền” có nhiều cách tiếp cận, từ nhiều
giác độ khác nhau; vì vậy, có khá nhiều định nghĩa về
“phân quyền”. Trong các tổ chức nhà nước, phân quyền
được hiểu là chuyển giao quyền từ cơ quan quản lý hành
chính nhà nước Trung ương xuống cho các cơ quan cấp
dưới. Như vậy, thuật ngữ phân quyền trong trường hợp
này gắn liền với hai khái niệm: cấp trên và cấp dưới (hệ
thống thứ bậc) và sự chuyển giao quyền (các loại quyền).
Hay, phân quyền là việc Chính phủ (Trung ương) trao một
số chức năng đặc biệt bao gồm cả hành chính, chính trị
và kinh tế vốn thuộc Chính phủ (Trung ương) cho các đơn
vị chính quyền địa phương. Do vậy, hoạt động của các
đơn vị chính quyền địa phương khi thực thi các chức năng
được phân quyền có tính độc lập tương đối với Trung
ương trong một khu vực chức năng và lãnh thổ hạn chế.
Bên cạnh đó, có thể hiểu: Phân quyền là việc phân chia,
phân phối lại quyền hạn và trách nhiệm đối với các
chương trình cho đơn vị hành chính cấp dưới. Phân quyền
liên quan đến việc bố trí lại trách nhiệm làm quyết định
dựa trên khu vực địa lý cho các đơn vị; bố trí lại nhiệm
vụ dựa trên tiêu chuẩn chuyên môn hoá. Như vậy, phân
quyền trong trường hợp này liên quan đến cái đã có và
sắp xếp lại, bố trí lại quyền hạn và trách nhiệm để nhằm
mục đích nhất định. 

Phân cấp, phân quyền từ Trung ương xuống địa
phương, có nhiều nghiên cứu về thuật ngữ “phân cấp”,
“phân quyền” với nhiều cách tiếp cận khác nhau. Tuy
nhiên, từ thực tiễn ở Việt Nam, có thể hiểu khái niệm
phân cấp quản lý nhà nước là sự phân định thẩm quyền,
trách nhiệm giữa các cấp chính quyền trên cơ sở bảo đảm
sự phù hợp giữa chức năng, nhiệm vụ với năng lực và điều
kiện thực tế của từng cấp nhằm tăng cường chất lượng,
hiệu lực và hiệu quả của hoạt động quản lý nhà nước. Ở
đây tồn tại tính thứ bậc hành chính giữa các đơn vị hành
chính - lãnh thổ.

Phân quyền từ Trung ương xuống địa phương là nghiên
cứu phân quyền theo chiều dọc (theo lãnh thổ). Đó là việc
cấp Trung ương chuyển giao một phần quyền hạn, nhiệm
vụ, phương tiện, vật chất… cho các cấp chính quyền địa
phương thực hiện. Chính quyền địa phương là pháp nhân
công quyền, được tự quyết các vấn đề của địa phương trên

cơ sở pháp luật. Trung ương thực hiện kiểm tra hoạt động
của chính quyền địa phương thông qua hệ thống pháp luật
và tài phán hành chính. Trong phân quyền không tồn tại
tính thứ bậc hành chính giữa các đơn vị hành chính - lãnh
thổ như trong phân cấp. Các địa phương có quyền hạn riêng
do Hiến pháp và pháp luật quy định.

Phân quyền từ Trung ương xuống địa phương là sự phân
giao quyền lực giữa các cấp chính quyền, mỗi cấp có nhiệm
vụ, quyền hạn riêng của mình, hạn chế việc can thiệp vào
nhiệm vụ, quyền hạn của nhau, nhưng cấp trên có thể kiểm
tra, thanh tra cấp dưới theo quy định của pháp luật. Có thể
nói, phân cấp, phân quyền từ Trung ương xuống địa phương
có nhiều điểm tương đồng, thực chất là sự phân định rõ
chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn nhằm tăng tính chủ động,
chịu trách nhiệm của mỗi cấp hành chính.

Tăng cường phân cấp, phân quyền từ Trung ương
xuống địa phương luôn gắn liền với đề cao và thực hiện
nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính. Hoạt động của các
cấp chính quyền địa phương luôn chịu sự kiểm tra, giám
sát của Chính phủ và bộ, ngành Trung ương, bảo đảm giữ
vững nguyên tắc quyền lực nhà nước là thống nhất, thuộc
về Nhân dân.

Nguy cơ tha hóa trong thực hiện quyền
lực nhà nước của chính quyền địa phương 

Tha hóa quyền lực nhà nước là xu hướng khó tránh
khỏi, nếu thiếu thiết chế, cơ chế kiểm soát có hiệu lực, hiệu
quả. Theo nghĩa chung nhất, tha hóa là “sự chuyển hóa của
những hiện tượng và quan hệ nào đó thành một cái gì khác
với bản thân chúng”3. Tha hoá chính là quá trình biến thành
(trở thành) cái khác, cái tha hoá chính là cái ban đầu được
biểu hiện là cái khác. Nói một cách cụ thể, đó là hiện tượng
làm biến tướng bản chất hoặc mục đích của sự vật, hiện
tượng. Tha hóa quyền lực thực chất là hành vi lợi dụng,
lạm dụng quyền lực chính trị, quyền lực nhà nước để làm
những việc sai trái, khuất tất nhằm mang lại lợi ích cho cá
nhân hay lợi ích một nhóm người, làm tổn hại đến lợi ích
chung của tập thể, lợi ích của quốc gia - dân tộc. 

Quản lý nhà nước là “sự hỗn hợp” giữa quyền lực chính
trị (quyền lợi của giai cấp cầm quyền, thể hiện sức mạnh
của giai cấp trong thực hiện lợi ích giai cấp) với quyền lực
xã hội (thể hiện sức mạnh, ý chí chung của toàn xã hội,
bảo đảm sự tồn tại chung của cộng đồng xã hội). Bởi vì,
trong lịch sử xã hội, giai cấp nào chiếm giữ được nhà nước,
nắm giữ quản lý nhà nước, giai cấp đó là giai cấp nắm giữ
quyền lực chính trị trong xã hội. Bàn về vấn đề này, V.i.Lê
nin đã chỉ rõ: Phát sinh từ những mâu thuẫn giai cấp, nhà
nước trở thành nhà nước của giai cấp mạnh nhất, của giai
cấp thống trị về kinh tế, các giai cấp mà, nhờ có nhà nước,
cũng trở thành giai cấp thống trị cả về chính trị và do đó
lại có thêm những thủ đoạn mới để khống chế và bóc lột
giai cấp bị áp bức. Vì vậy, quản lý nhà nước là quyền lực của
giai cấp cầm quyền - do đó, nó là một quyền lực chính trị. 

P H Ò N G ,  C H Ố N G  T H A M  N H Ũ N G ,  T i ê u  C ự C
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Chú thích:
1. Từ điển Luật học. Nxb. Từ điển Bách khoa, tr. 612. 
2. PGS.TS Nguyễn Cửu Việt, PGS.TS. Trương Đắc Linh: Sửa đổi Hiến pháp: Nhìn từ chiến lược phân cấp quản lý, Tạp chí Khoa học pháp

lý, số tháng 3/2011.
3. Từ điển Triết học, Nxb. Văn hóa - Thông tin, Hà Nội, 2002, tr.1056.
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VŨ ĐĂNG MINH*

Tóm tắt: Đạo Phật thời Lý - Trần với tinh thần phụng đạo, yêu nước, hộ quốc, an
dân đã sinh ra những thiền sư luôn hướng về cuộc sống, hoà nhập với cuộc đời.
Điều này cắt nghĩa tại sao ở nước ta thời nào cũng có những vị thiền sư tận tuỵ hy
sinh cho đất nước, cho dân tộc và nhiều ngôi chùa lại thờ các vị anh hùng cứu
nước, anh hùng văn hóa. Vì thế, Phật giáo thời Lý - Trần là một Đạo Phật mang tính
dung hợp và nhập thế cao, đáp ứng được yêu cầu của thời đại.

Summary: Buddhism during the Ly - Tran Dynasties, characterized by the spirit of
religious devotion, patriotism, national defense, and people's security, gave rise to
Zen masters who were always oriented towards life and integrated into society. This
explains why in our country there have always been Zen masters who sacrifice
themselves for the nation, for the People, and many temples worship the national
heroes, cultural heroes. Therefore, Buddhism in the Ly - Tran Dynasties was a
Buddhism of harmony and high integration, meeting the requirements of the times.
Từ khóa: Phật giáo Việt Nam; triều đại Lý - Trần; phụng đạo, yêu nước, hộ quốc, an dân.
Keywords: Vietnamese Buddhism; Ly - Tran dynasties; religious devotion, patriotism, national defense, and people's security.
Nhận bài: 26/3/2024; Sửa chữa: 29/3/2024; Duyệt đăng: 5/4/2024.

Khái quát về hai triều đại Lý - Trần

* Trưởng Ban Tôn giáo, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Ph�t giáo th"i Lý - Tr#n v	i tinh th#n
ph�ng đ�o, yêu n�	c, h� qu�c, an dân
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Phật giáo thời Lý - Trần với tinh thần
phụng đạo, yêu nước, hộ quốc, an dân 
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Chú thích:
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2. Thánh Đăng Lục Giảng Giải, Nxb. Tổng hợp, 1999, tr. 103.
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4. Đại Việt sử ký toàn thư, Sđd, tr. 318.
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ĐỖ LAN HIỀN*

Tóm tắt: Việt Nam là đất nước đa tôn giáo, đời sống tôn giáo đang trong quá trình
chuyển đổi dưới tác động của xã hội đương đại và nền kinh tế thị trường có nhiều
biến động. Mối tương tác qua lại giữa điều kiện sinh tồn của người dân với nhu cầu
tôn giáo đa phương nhiều chiều, tạo nên “bức tranh” về đời sống tôn giáo đương đại
khá phong phú và cũng nhiều phức tạp tiềm ẩn. Bài viết đưa ra một số nhận định về
đời sống tôn giáo ở Việt Nam hiện nay, mấy vấn đề cần nắm để công tác vận động,
đoàn kết các tôn giáo thành công hơn.

Summary: Vietnam is a multi-religious country, and religious life is undergoing
transformation under the influence of contemporary society and the market economy,
which is characterized by various fluctuations. The interaction between people's living
conditions and the multidimensional religious needs creates a "picture" of a quite
diverse and also complex contemporary religious life. This article provides some
observations on the current religious life in Vietnam, addressing key issues to better
succeed in mobilizing and uniting religions.
Từ khóa: Tôn giáo; vận động; đại đoàn kết toàn dân tộc; phát triển đất nước; Việt Nam.
Keywords: Religion; mobilization; great national unity; national development; Vietnam.
Nhận bài: 18/3/2024; Sửa chữa: 25/3/2024; Duyệt đăng: 3/4/2024.

* Phó Giáo sư, Tiến sĩ, nguyên Viện trưởng Viện Tôn giáo và Tín ngưỡng, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.

M�t s� v�n đ� v� th�c hi�n công tác
v�n đ�ng, đoàn k�t các tôn giáo
trong tình hình m	i



Sự thay đổi về bản chất, chức năng xã hội
của tôn giáo

Mối tương quan, vị thế, chức năng của tôn
giáo trong xã hội hiện đại

Mối quan hệ giữa tôn giáo - kinh tế ở Việt
Nam hiện nay
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Cộng đồng tôn giáo 



Chú thích:
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3. Ở Việt Nam, phái Ngũ Tuần còn được biết tới với tên gọi là “Hội thánh tư gia”.
4. Ở Việt Nam, phái Cơ đốc phục lâm còn được biết tới với tên gọi là Cơ đốc phục lâm ngày thứ bảy (Cơ đốc Phục lâm An thất nhật). 
5. Ở Việt Nam, phái Mormon còn được biết tới với tên gọi đầy đủ là Giáo hội các thánh hữu ngày sau của Chúa Giê su Kitô/ The

Church of Jesus Christ of Latter-day Saints.
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LÒ VĂN MỪNG*

Tóm tắt: Kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên nhận được sự
quan tâm của Đảng, Nhà nước, trực tiếp là Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt
Nam chủ trì, phối hợp với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Điện Biên xây dựng Đề án vận
động hỗ trợ làm nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo tỉnh Điện Biên. Đây là chương trình
có ý nghĩa chính trị, nhân văn sâu sắc với thông điệp “Triệu tấm lòng yêu thương,
nghìn mái nhà hạnh phúc”, nhằm huy động nguồn lực xây dựng trên 8.000 căn nhà
Đại đoàn kết cho hộ nghèo các tỉnh Tây Bắc, trong đó hỗ trợ tỉnh Điện Biên làm mới
5.000 căn nhà cho người nghèo.

Summary: Celebrating the 70th anniversary of the Dien Bien Phu Victory, Dien Bien
province has received attention from the Party, the State, particularly the Vietnam
Fatherland Front Central Committee directly under the coordination of the Standing
Committee of the Provincial Party Committee of Dien Bien to develop the Project to mobilize
support for building Solidarity Houses for poor households in Dien Bien province. This
program holds profound political and humanitarian significance with the message "Millions
of loving hearts, thousands of happy homes", aiming to mobilize resources to construct over
8,000 Solidarity Houses for poor households in the Northwest provinces, of which 5,000
houses will be newly built for needy people in Dien Bien province.
Từ khóa: Nhà Đại đoàn kết; hộ nghèo; Đề án số 09/ĐA-MTTW-BTT; Chiến thắng Điện Biên Phủ; Mặt trận Tổ quốc
Việt Nam tỉnh Điện Biên.
Keywords: Solidarity Houses; poor households; Project No. 09/DA-MTTW-BTT; Dien Bien Phu victory; the Vietnam
Fatherland Front, Dien Bien province.
Nhận bài: 25/3/2024; Sửa chữa: 26/3/2024; Duyệt đăng: 28/3/2024.

* Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Điện Biên.

Hi�u qu� t( vi�c th�c hi�n Đ� án v�n đ�ng 
h) tr* làm nhà Đ�i đoàn k�t trên đ�a bàn 
t%nh Đi�n Biên
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Ban Thường trực Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phối hợp với Tỉnh Điện Biên tổ chức Hội nghị tổng kết thực hiện
Đề án vận động, hỗ trợ làm nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo tỉnh Điện Biên hướng tới kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ
(7/5/1954 - 7/5/2024). 

ẢNH: QUANG VINH
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Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức Lễ tiếp nhận ủng hộ hoạt
động tôn vinh, tri ân các Anh hùng liệt sĩ, chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công
hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ trong phạm vi toàn quốc từ Công đoàn
Ngân hàng Việt Nam, tháng 4/2024. ẢNH: KỲ ANH
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vị, doanh nghiệp ủng hộ về Quỹ “Vì người nghèo” của tỉnh: 116.939.819.017 đồng. Các tổ chức, đơn vị hỗ trợ trực tiếp tới các hộ
gia đình làm nhà: 4,5 tỷ đồng.



54 TẠP CHÍ MẶT TRẬN SỐ 248 (4/2024)

NGUYỄN QUANG HÒA*

Tóm tắt: Đại đoàn kết toàn dân tộc là đường lối chiến lược của cách mạng Việt Nam,
động lực và nguồn lực to lớn trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Mặt trận Tổ quốc Việt
Nam do Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng Cộng sản Việt Nam sáng lập vào thời khắc
quan trọng trong lịch sử của dân tộc với tôn chỉ, mục đích đặt lợi ích dân tộc lên trên
hết để tập hợp rộng rãi, tối đa mọi người Việt Nam yêu nước, hình thành động lực cách
mạng, đưa sự nghiệp cách mạng nước ta đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác.

Summary: Great National Unity is the strategic path of the Vietnamese revolution,
serving as a significant force and resource in the construction and defense of the
Fatherland. The Vietnam Fatherland Front, founded by President Ho Chi Minh and the
Communist Party of Vietnam at a crucial moment in the nation's history, embodies the
principles and objectives of prioritizing national interests above all else, aiming to unite
all patriotic Vietnamese, and mobilize them to form the revolutionary impetus, driving
our country's revolutionary cause from one victory to another.
Từ khóa: Đại đoàn kết toàn dân tộc; vận động; Nhân dân; xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.
Keywords: Great national unity; mobilize; the People; build and protect the Fatherland; the Vietnam Fatherland Front.
Nhận bài: 19/3/2024; Sửa chữa: 25/3/2024; Duyệt đăng: 29/3/2024.

* Thạc sĩ, Văn phòng cơ quan Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

M�t tr�n T� qu�c Vi�t Nam phát huy 
s�c m�nh kh�i đ�i đoàn k�t toàn dân t�c 
trong s� nghi�p b�o v� T� qu�c
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Tài liệu tham khảo
1. Ban Bí thư Trung ương Đảng (2022), Chỉ thị số 18-CT/TW, ngày 26/10/2022 của Ban Bí thư về phát huy vai trò, nâng cao chất lượng,

hiệu quả công tác giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội.
2. Ban Bí thư Trung ương Đảng (2023), Kết luận số 54-KL/TW ngày 19/5/2023 về việc tiếp tục thực hiện Quyết định 99-QĐ/TW ngày

3/10/2017 của Ban Bí thư về tiếp tục phát huy vai trò của Nhân dân trong đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái, "tự diễn biến",
"tự chuyển hóa" trong nội bộ.
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viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá".

4. Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (2014), Báo cáo số 45/BC-MTTW-BTT, ngày 8/1/2015 về kết quả
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5. Chính phủ (2023), Nghị định 59/2023/NĐ-CP ngày 14/8/2023 quy định chi tiết một số điều của Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở.
6. Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, Nxb. Chính trị quốc gia.
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2011), Hà Nội.
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DƯƠNG SÀ KHA*

Tóm tắt: Sóc Trăng là địa phương đông đồng bào dân tộc Khmer và tôn giáo. Tỉnh thực
hiện tốt chính sách dân tộc, tôn giáo, quan tâm tình hình an ninh chính trị trên địa bàn,
chăm lo phát triển đời sống đồng bào dân tộc thiểu số, với nhiệm vụ phát triển kinh tế -
xã hội, xây dựng hệ thống chính trị và đảm bảo an ninh quốc phòng. Đến nay, đời sống
vật chất, tinh thần của đồng bào Khmer không ngừng được nâng lên, đồng bào Khmer
chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, có ý chí vươn
lên, đoàn kết, góp sức xây dựng quê hương Sóc Trăng ngày thêm phát triển. 

Summary: Soc Trang province is home to a large population of Khmer ethnic
minorities and religious people. The province has effectively implemented ethnic and
religious policies, focusing on the political security situation in the area, taking care
of developing the lives of ethnic minorities, with the task of socio-economic
development, building the political system, and ensuring national security and
defense. Over time, the material and spiritual lives of the Khmer people have
improved significantly. They have faithfully followed the Party's guidelines and the
State’s policies and laws, with a determination to progress, unity, and contribute to
the further development of their homeland, Soc Trang.
Từ khóa: Chính sách dân tộc, tôn giáo; phát triển kinh tế - xã hội; đồng bào Khmer; Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh
Sóc Trăng.
Keywords: Ethnic and religious policies; socio-economic development; Khmer people; the Vietnam Fatherland Front, Soc
Trang province.
Nhận bài: 19/3/2024; Sửa chữa: 26/3/2024; Duyệt đăng: 28/3/2024.

* Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Sóc Trăng.

Nâng cao hi�u qu� th�c hi�n
chính sách dân t�c trên đ�a bàn
t%nh Sóc Tr�ng
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NGUYỄN MẠNH QUANG*

Tóm tắt: Trong 6 nhiệm kỳ qua (từ khóa IV đến khóa IX), các vị thành viên trong Hội
đồng tư vấn về dân tộc của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã làm tốt
công tác nghiên cứu, đề xuất ý kiến về những nội dung có liên đến những dự thảo văn
bản ban hành, bổ sung, sửa đổi các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của
Nhà nước và Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Bài viết đề xuất một số
giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Hội đồng tư vấn về dân tộc.

Summary: Over the past 6 terms (from the IV to the IX terms), members of the
Advisory Council on Ethnic Affairs of the Vietnam Fatherland Front Central Committee
have performed well in researching and proposing opinions on matters related to draft
documents issued, supplemented, or amended by the Party's guidelines, policies and
laws of the State and the Vietnam Fatherland Front Central Committee. This article
proposes some solutions to improve the quality and effectiveness of the activities of the
Advisory Council on Ethnic Affairs.
Từ khóa: Hội đồng tư vấn về dân tộc; giám sát; phản biện xã hội; góp ý; Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.
Keywords: The Advisory Council on Ethnic Affairs; social supervision; criticism; feedback; the Vietnam Fatherland Front.
Nhận bài: 26/3/2024; Sửa chữa: 28/3/2024; Duyệt đăng: 3/4/2024.

Thực trạng hoạt động của Hội đồng tư vấn
Dân tộc trong các nhiệm kỳ Đại hội

* Phó Trưởng Ban Dân tộc, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

M�t s� gi�i pháp nâng cao ch�t l�*ng,
hi�u qu� ho�t đ�ng c�a H�i đ�ng 
t� v�n v� dân t�c
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Một số giải pháp để nâng cao chất lượng
hoạt động của Hội đồng tư vấn Dân tộc
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ĐẶNG THANH PHƯƠNG*

Tóm tắt: Cộng đồng người Việt Nam sinh sống tại Liên bang Nga khoảng 80 nghìn
người, trong đó hơn 70% người sinh sống tập trung tại các thành phố lớn như Matxcova,
Xanh-Peterburg, Ufa, Volgagrad, Ekaterinburg… Cộng đồng được tạo thành từ nhiều
thành phần và tầng lớp xã hội, đa số đến từ các tỉnh, thành phố phía Bắc, phần lớn
người Việt Nam hoạt động buôn bán quy mô vừa và nhỏ tại các Trung tâm thương mại.
Hoạt động kinh tế cộng đồng đến nay khá đa dạng, phát triển, có nhiều doanh nhân
đầu tư trở lại Việt Nam vào nhiều lĩnh vực với quy mô lớn và kết quả khả quan.

Summary: The Vietnamese community living in the Russian Federation consists of
about 80 thousand people, with over 70% residing in major cities such as Moscow, Saint
Petersburg, Ufa, Volgograd, Ekaterinburg, etc. The community comprises various social
strata and backgrounds, with the majority coming from northern provinces and cities.
Most Vietnamese people are engaged in small and medium-scale trading activities in
shopping centers. The community's economic activities are diverse and have developed
significantly, with many entrepreneurs investing back in Vietnam in various sectors with
large-scale projects and positive outcomes. 
Từ khóa: Hội người Việt Nam tại Liên bang Nga; 20 năm; phát triển; đại đoàn kết toàn dân tộc; Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.
Keywords: Vietnamese Community in the Russian Federation; 20 years; development; great national unity; Vietnam
Fatherland Front.
Nhận bài: 19/3/2024; Sửa chữa: 25/3/2024; Duyệt đăng: 29/3/2024.

* Phó Trưởng Ban Đối ngoại và Kiều bào, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

H�i ng�"i Vi�t Nam t�i Liên bang Nga -
20 n�m hình thành và phát tri�n
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Đoàn đại biểu Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam gặp, làm việc với Đại sứ Việt Nam tại Liên bang Nga Đặng Minh Khôi,
cùng đại diện Hội người Việt Nam tại Nga và trao tặng bộ sách hỗ trợ dạy và học Tiếng Việt cho cộng đồng Người Việt tại Liên bang Nga,
tháng 11/2023. 

ẢNH: PV
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Ngày hội Tiếng Việt tại Liên bang Nga - Hoạt động nhằm thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực văn hóa, giáo dục giữa Việt Nam -
Liên bang Nga, tăng cường giao lưu, hiểu biết lẫn nhau giữa hai dân tộc. 

ẢNH: PV
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HỒNG NHUNG biên dịch

Tóm tắt: Ngày Sức khỏe Thế giới hay Ngày Y tế Thế giới (WHD) được tổ chức vào ngày
7/4 hàng năm với mục tiêu tăng cường nhận thức và hiểu biết về các vấn đề liên quan
đến sức khỏe toàn cầu, đồng thời tôn vinh các nỗ lực và thành tựu trong lĩnh vực y tế.
Chủ đề của WHD năm nay là “Sức khỏe của tôi, quyền của tôi” mang ý nghĩa bảo vệ
quyền lợi của tất cả mọi người dân, ở mọi nơi được tiếp cận các dịch vụ y tế, giáo dục,
thông tin cũng như nguồn nước an toàn, không khí sạch, dinh dưỡng tốt, nhà ở chất
lượng, điều kiện môi trường sống và làm việc tốt và không bị phân biệt đối xử. Muốn
đạt được những mục tiêu này, tất cả các quốc gia trên toàn cầu cần chung tay nỗ lực
hơn nữa để vượt qua những thách thức lớn hiện nay.

Summary: World Health Day (WHD) is celebrated annually on April 7th with the aim
of increasing awareness and understanding of issues related to global health, while
also honoring efforts and achievements in the field of healthcare. This year's WHD
theme is "My Health, My Right," signifying the protection of the rights of all people
everywhere to access healthcare services, education, information, as well as safe water,
clean air, good nutrition, quality housing, and favorable living and working conditions
without discrimination. To achieve these goals, all countries worldwide need to
collaborate and make greater efforts to overcome the significant challenges of today.
Từ khóa: Sức khỏe; môi trường sống; dịch vụ y tế; thách thức; toàn cầu.
Keywords: Health; living environment; healthcare services; challenges; global.
Nhận bài: 26/3/2024; Sửa chữa: 29/3/2024; Duyệt đăng: 5/4/2024.

Nh'ng khó kh�n, thách th�c trong vi�c
nâng cao s�c kh+e toàn c#u

Trẻ em là nhóm dễ bị tổn thương bởi các vấn đề xã hội.
ẢNH: UNHCR
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Người dân còn gặp khó khăn trong việc tiếp cận dịch vụ y tế.
ẢNH: UN GLOBAL COMPACT
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Phát triển kinh tế không đồng đều là một thách thức đối với nâng cao sức khỏe cộng đồng.
ẢNH: GAVI
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Xung đột vũ trang gây tổn thương tâm lý nghiêm trọng.
ẢNH: GMA
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NGUYỄN THANH MINH*

Tóm tắt: Đồng chí Nguyễn Lương Bằng sinh ngày 2/4/1904 tại huyện Thanh Miện,
tỉnh Hải Dương. Đồng chí tham gia cách mạng từ rất sớm và sử dụng các bí danh
Anh Cả, Sao Đỏ. Đồng chí từng giữ nhiều chức vụ lãnh đạo Đảng và Nhà nước như
Phó Chủ tịch nước (từ năm 1969 - 1979). Là một nhà hoạt động cách mạng đồng
chí nhiều lần bị địch bắt giam. Nhưng lần nào, đồng chí cũng tìm cách đấu tranh
và tìm đường về với cách mạng.

Summary: Comrade Nguyen Luong Bang was born on April 2, 1904, in Thanh Mien
district, Hai Duong province. He participated in the revolution from a very young age
and used aliases such as Anh Ca and Sao Do. Comrade Bang held various leadership
positions in the Party and the State, including Vice President (from 1969 to 1979). As
a revolutionary activist, he was imprisoned multiple times by the enemy. However, on
each occasion, he found ways to struggle and return to the revolutionary cause.
Từ khóa: Đồng chí Nguyễn Lương Bằng; Anh Cả; Sao Đỏ; vượt ngục; cách mạng Việt Nam.
Keywords: Comrade Nguyen Luong Bang; Anh Cả; Sao Đỏ; prison break; Vietnamese revolution.
Nhận bài: 25/3/2024; Sửa chữa: 29/3/2024; Duyệt đăng: 3/4/2024.

Cuộc vượt ngục Hỏa Lò năm 1933

* Trung tâm Bồi dưỡng cán bộ và Nghiên cứu khoa học Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Hai l#n v�*t ng�c c�a đ�ng chí
Nguy.n L��ng B�ng
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Cuộc vượt ngục Sơn La năm 1943 

Tấm biển gắn trên tường trước cổng Bệnh viện Hữu nghị Việt - Đức Hà Nội ghi dấu sự kiện
vượt ngục của các chiến sĩ cách mạng trong đó có đồng chí Nguyễn Lương Bằng năm 1931.

ẢNH: PV
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Tài liệu tham khảo
1. Nhân dân ta rất anh hùng (1960), Nxb. Văn học.
2. Hồi ký cách mạng, tập 1 (1966), Nxb. Giáo dục.
3. Báo Nhân số ra ngày 21/7/1979.
4. Đồng chí Trường Chinh, tập 2 (1991), Nxb. Sự Thật.
5. Ngục tù Sơn La - trường học đấu tranh của Cách mạng (1992), Nxb. Thông tin lý luận.
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TRẦN QUỐC DÂN*

Tóm tắt: Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954) kết thúc thắng lợi cuộc kháng chiến chống
thực dân Pháp là một trong những đỉnh cao chói lọi, kỳ tích vẻ vang trong lịch sử đấu tranh
chống ngoại xâm, xứng đáng ghi vào lịch sử dân tộc như một Bạch Đằng, Chi Lăng, Đống
Đa trong thời đại Hồ Chí Minh. Đó là biểu tượng chói lọi của văn hóa Việt Nam, của khát
vọng hòa bình, độc lập, tự do, của ý chí tự lực, tự cường của dân tộc Việt Nam cần được
phát huy mạnh mẽ để bảo vệ, xây dựng và phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc.

Summary: The victory of Dien Bien Phu on May 7, 1954 marked the successful end of the
resistance against French colonialism, standing out as one of the glorious peaks in Vietnam's
history of struggle against foreign invaders, comparable to Bach Dang, Chi Lang, and Dong
Da in the era of Ho Chi Minh. It is a shining symbol of Vietnamese culture, embodying the
aspirations for peace, independence, and freedom, as well as the indomitable will and self-
reliance of the Vietnamese people. This victory needs to be vigorously upheld to protect,
build, and develop the prosperous and happy nation.
Từ khóa: Biểu tượng; văn hóa; lịch sử dựng nước và giữ nước; Chiến dịch Điện Biên Phủ; Việt Nam.
Keywords: Symbol; culture; history of building and defending the country; Dien Bien Phu Campaign; Vietnam.
Nhận bài: 25/3/2024; Sửa chữa: 29/3/2024; Duyệt đăng: 5/4/2024.

Những chiến thắng vang dội trong lịch sử
dựng nước và giữ nước của dân tộc ta làm
nên biểu tượng văn hóa Việt Nam

* Nguyên Phó Giám đốc Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật.

M�t bi�u t�*ng chói l�i c�a v�n hóa
Vi�t Nam
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Chiến thắng Điện Biên Phủ, một biểu
tượng chói lọi của văn hóa Việt Nam
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Phát huy mạnh mẽ biểu tượng Chiến
thắng Điện Biên Phủ trong công cuộc xây
dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay
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Tài liệu tham khảo
1. Hồ Chí Minh - Biên niên tiểu sử, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2007, tập 5.
2. Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, Nxb. Chính trị quốc gia Sự thật, Hà Nội, 2021, tập I.
3. Đảng Cộng sản Việt Nam: Nghị quyết số 24-NQ/TW, ngày 16/4/2018 của Bộ Chính trị (khóa XII) về Chiến lược quốc phòng Việt Nam.
4. Võ Nguyên Giáp: Điểm hẹn lịch sử, Nxb. Quân đội nhân dân, Hà Nội, 2000.
5. Dương Xuân Đống: Văn hóa quân sự Việt Nam - Văn hóa giữ nước, Nxb. Chính trị quốc gia Sự thật, Hà Nội, 2017.
6. Ban Tuyên giáo Trung ương: Đề cương truyên truyền kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024).

Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phối hợp với Tỉnh ủy Thanh Hóa tổ chức Chương trình gặp mặt, tri ân chiến sĩ Điện
Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng
Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024). ẢNH: QUANG VINH
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Nhờ chiến thắng Điện Biên
Tù binh ngoài Côn Đảo
Trao trả về đất liền
Thật là “giấc mơ tiên”.

Với tấm lòng trung kiên
Chia lửa với Điện Biên
Khối tù binh Côn Đảo
Làm giặc Pháp cuồng điên.

Tàu chiến ra tăng cường
Tuần tiễu ngoài đại dương
Phi cơ lượn quanh đảo
Địch lục soát khám đường.

Bọn cai ngục điên cuồng
Đàn áp tù lãn công
Xây trại giam1 dang dở
Phá sản “kế cùm gông”.

Bến Đầm2 ghi chiến công
Sau lệnh hô xung phong
Cả trung đội lính Pháp
Bắt gọn bằng tay không.

Năm thuyền vượt Biển Đông
Trong đêm tối mênh mông
Tàu chiến quây bắt lại
Vượt đảo không thành công.

Cuộc vượt đảo qua lâu
Lòng thương xót buồn đau
Tám mươi mốt đồng đội
Xác chìm đắm biển sâu.

Bảy mươi năm trôi qua
Chiến thắng Điện Biên Phủ
Vẫn lừng lẫy năm châu
Chấn động cả địa cầu.

Được trao trả tù binh
Cuộc sống đã hồi sinh
Khối tù nhân Côn Đảo
Tiếp bước cuộc trường chinh3.

Cờ Tổ quốc tung bay
Trên Côn Đảo hôm nay
Tưng bừng ngày chiến thắng
Đang đổi mới từng ngày.

Chi�n thng Đi�n Biên Ph� v	i Côn Đ�o

1. Phá hoại kế hoạch xây thêm trại tù binh.
2. Bến Đầm Côn Đảo tù binh tay không bắt sống 1 trung đội Pháp, xuống thuyền vượt đảo ra khơi bị tàu chiến Pháp quây bắt lại. 

Có 81 tù binh bị chết.
3. Hàng nghìn tù binh Côn Đảo cùng với hàng vạn chiến sĩ bị địch bắt tù đày, được trao trả tù binh tiếp tục nhận nhiệm vụ mới xây dựng

và bảo vệ Tổ quốc.

NGUYỄN THÀNH HƯNG

Cán bộ cách mạng bị bắt và tù đày ở Côn Đảo, 
Cựu chiến binh phường Lý Thái Tổ, 
quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội.
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